
UBND TỈNH TÂY NINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 516/CĐYT-TCHC Tây Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc nộp tiền may trang phục của sinh viên

Căn cứ Hợp đồng số 09/2025/CĐYTLA ngày 08/10/2025 giữa Trường Cao 
đẳng Y tế Long An và Công ty TNHH Một thành viên Mộc Thủy về gói thầu 
Mua sắm trang phục của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Long An năm học 
2025-2026;

Căn cứ Bảng đăng ký may trang phục sinh viên của các lớp,

Trường Cao đẳng Y tế Long An thông báo về việc nộp tiền may trang phục 
của sinh viên, như sau:

1. Hình thức đóng:  Lớp trưởng thu tiền các bạn trong lớp theo danh sách 
đã đăng ký (đính kèm) và lập bảng danh sách nộp, chuyển khoản 1 lần cho cả 
lớp theo thông tin sau:

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Y tế Long An

- Số tài khoản: 6600201014468

- Tại ngân hàng: NHNN và PTNT - CN Long An (Agribank)

- Nội dung: (Tên lớp) đóng tiền trang phục y tế. 

2. Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 15/11/2025. 

3. Mức đóng: 

Đơn vị tính:đồng/1 bộ trang phục

Stt Tên trang phục Đơn giá/1 bộ trang phục

1 Trang phục khi sinh viên học thực hành, 
thực tập ngành Điều dưỡng 319.680

2 Trang phục khi sinh viên học thực hành, 
thực tập ngành Hộ sinh 319.680

3 Trang phục khi sinh viên học thực hành, 
thực tập ngành Dược 366.120

4 Trang phục khi sinh viên Giáo dục thể 
chất 175.000

Trường Cao đẳng Y tế Long An thông báo đến sinh viên biết để thực hiện./.
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* Lưu ý: Các thông tin vướng mắc sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Tổ 
chức Hành chính (sđt: 02723.826.349) hoặc thầy Quang (sđt: 0918.364.438), 
thầy Lộc (sđt: 0933.807.482).

Nơi nhận :
- Như trên;
- Khoa Điều Dưỡng, Hộ sinh, Dược;
- Phòng ĐT-HTQT;
- Đăng tải website trường Cao đẳng Y 
tế Long An;
- Lưu: VT, TCHC.

Q. HIỆU TRƯỞNG

Bùi Quốc Dũng
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DANH SÁCH NỘP TIỀN MAY TRANG PHỤC CỦA SINH VIÊN

LỚP: CĐĐD25A1 

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký

STT
Họ Tên Ngày sinh

Trang 
phục 

sinh viên 
ngành 
ĐIỀU 

DƯỠNG 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 

khi học 
GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên

I LỚP: CĐĐD25A1   

1 Phan Gia Bảo 21/11/2007 2 2

2 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 21/7/2007 2 2

3 Ngô Thị Thanh Hà 24/7/2007 2 2

4 Nguyễn Trần Gia Hân 17/06/2007 2 2

5 Đoàn Thị Thu Hên 30/4/2007 1 2

6 Nguyễn Thị Tuyết Hương 28/10/2006 2 2

7 Võ Thị Trúc Hương 7/11/1997 2 2

8 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 28/4/2007 2 2

9 Huỳnh Nguyễn Thị 
Cẩm Hương 21/11/2005 2 2

10 Phạm Hoàng 
Khánh Huy 31/7/2007 2 2

11 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 13/6/2006 2 2

12 Hoàng Minh Mẫn 13/10/2007 3 2

13 Huỳnh Thị Diễm My 3/3/2006 1 2

14 Bùi Thị Thu Ngân 11/12/2007 2 2

15 Trương Nguyễn 
Bảo Ngọc 3/7/2007 2 2

16 Trần Thị Nhiên 18/1/2007 2 2
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STT

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký Trang 
phục 

sinh viên 
ngành 
ĐIỀU 

DƯỠNG 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 

khi học 
GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên
Họ Tên Ngày sinh

17 Đào Lê Duy Quý 19/10/2007 1 2

18 Nguyễn Thanh Thảo 12/10/2007 2 2

19 Nguyễn Thị Minh Thư 30/9/2007 1 2

20 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 19/6/2005 2 2

21 Nguyễn Kiều Bảo Trân 23/1/2007 2 2

22 Nguyễn Thị Quế Trân 06/07/2007 2 2

23 Hồ Vũ Thuý Uyên 5/4/2007 2 2

24 Võ Thị Bích Vy 25/9/2007 2 2

25 Nguyễn Cao 
Phương Vy 31/3/2003 1 2

26 Trần Thị Kim Xuân 22/2/2007 2 2

27 Trần Phạm Thị 
Như Ý 26/7/2007 2 2

28 Phạm Ngọc Như Ý 29/3/2007 2 2
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DANH SÁCH NỘP TIỀN MAY TRANG PHỤC CỦA SINH VIÊN

LỚP: CĐĐD25A2

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký

STT
Họ Tên Ngày sinh

Trang 
phục 
sinh 
viên 

ngành 
ĐIỀU 

DƯỠNG 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 

khi học 
GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên

II LỚP: CĐĐD25A2   

1 Phạm Thị Trường An 23/11/2007 1 2

2 Lê Ngân Anh 13/8/2007 2 2

3 Lê Thị Thu Cúc 11/3/2006 2 2

4 Trần Tiến Đạt 3/1/2004 1 2

5 Nguyễn Thị Trúc Duy 24/3/2007 2 2

6 Đỗ Khả Hân 7/3/2007 2 2

7 Trần Tấn Hoài 28/6/2007 1 2

8 Trà Đăng Khoa 12/8/2007 2 1

9 Nguyễn Nhật Linh 11/2/2007 2 2

10 Trần Thị Hồng Loan 28/10/2006 2 1

11 Trương Thị Trà My 24/1/2007 2 2

12 Đỗ Thị Kim Ngân 8/3/2007 2 2

13 Trần Ngọc Kim Ngân 10/9/2007 2 1

14 Lê Thị Khánh Ngọc 14/4/2007 1 1

15 Lê Phạm Nhật Tân 19/6/2007 2 2

16 Nguyễn Lê Hồng Thơ 4/7/2004 2 1

17 Cù Thị Minh Thư 4/4/2007 2 2

18 Lê Nguyễn Thanh Thuỳ 28/7/2007 2 2
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STT

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký Trang 
phục 
sinh 
viên 

ngành 
ĐIỀU 

DƯỠNG 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 

khi học 
GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên
Họ Tên Ngày sinh

19 Trần Thị Cẩm Tiên 4/10/2004 1 1

20 Tôn Nữ Huyền Trân 1/2/2004 2 1

21 Nguyễn Thị 
Thanh Trúc 19/9/2007 2 2

22 Nguyễn Phạm 
Thuỳ Vân 1/1/2007 1 2

23 Trần Ngọc Minh Vy 20/7/2007 2 2

24 Võ Minh Vy 7/10/2007 2 1

25 Nguyễn Tường Vy 1/12/2007 2 1

26 Nguyễn Lê Như Ý 2/1/2007 1 1

27 Ngô Thị Như Ý 1/10/2007 2 1

28 Mai Thị Hải Yến 9/6/2007 2 2
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DANH SÁCH NỘP TIỀN MAY TRANG PHỤC CỦA SINH VIÊN

LỚP: CĐĐD25A3

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký

STT
Họ Tên Ngày sinh

Trang 
phục 
sinh 
viên 

ngành 
ĐIỀU 

DƯỠNG 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 

khi học 
GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên

III LỚP: CĐĐD25A3   

1 Đỗ Thị Kiều An 02/08/2007 2 2

2 Đinh Hà Bảo Châu 05/12/2007 2 1

3 Nguyễn Quang Đô 24/1/2006 2 2

4 Huỳnh Thị Hoàng Dung 19/02/2007 2 1

5 Dương Thị Gia Hân 14/08/2007 2 2

6 Trần Thục Hiền 27/12/2007 2 1

7 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 3/2/2007 2 1

8 Nguyễn Quốc Hưng 6/10/2001 2 1

9 Lê Thị Ngọc Huyền 19/8/2003 2 1

10 Nguyễn Minh Khôi 3/6/2007 2 1

11 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 24/05/2007 2 1

12 Đinh Thuý My 6/11/2007 2 1

13 Lê Thị Trà My 18/9/2007 2 2

14 Trần Thị Yến Nhi 7/4/2007 2 1

15 Trương Thị 
Quỳnh Như 30/5/2007 2 2

16 Đặng Thị Huỳnh Như 2/10/2007 2 2

17 Trần Tấn Phát 11/6/2007 1 1

18 Nguyễn Thị Thuỳ Quyên 8/12/2007 2 2
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STT

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký Trang 
phục 
sinh 
viên 

ngành 
ĐIỀU 

DƯỠNG 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 

khi học 
GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên
Họ Tên Ngày sinh

19 Nguyễn Thị 
Mộng Thảo 16/10/2007 2 2

20 Nguyễn Thị Anh Thơ 10/11/2007 2 2

21 Phan Công Thoại 21/8/2007 2 2

22 Lê Thiên Thư 12/2/2007 2 2

23 Lê Huỳnh Anh Thư 18/8/2007 2 1

24 Nguyễn Hoàng 
Anh Thy 5/10/2007 2 2

25 Phạm Bảo Trân 10/12/2007 2 2

26 Lê Thị Thanh Trúc 29/1/2007 2 2

27 Phùng Thị Cát Tường 23/11/2007 2 2

28 Bùi Thị Hồng Vân 22/3/2000 2 2

29 Lê Thị Tường Vy 20/9/2007 2 2

30 Trần Thị Như Ý 29/11/2007 2 1
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DANH SÁCH NỘP TIỀN MAY TRANG PHỤC CỦA SINH VIÊN

LỚP: CĐĐD25A4

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký

STT
Họ Tên Ngày sinh

Trang 
phục 

sinh viên 
ngành 
ĐIỀU 

DƯỠNG 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 
khi 
học 

GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên

IV LỚP: CĐĐD25A4   

1 Trương Thị Trâm Anh 9/11/2007 2 1

2 Nguyễn Thị Thi Diệu 29/4/2007 2 1

3 Nguyễn Đức Duy 23/11/2007 2 2

4 Trịnh Thuỳ Duyên 16/11/2006 2 2

5 Trần Thuỵ Ngọc Hân 21/06/2007 2 2

6 Nguyễn Thị Ngọc Hân 28/09/2007 2 1

7 Nguyễn Thị Kim Huệ 26/1/2006 1 1

8 Hồ Quốc Hưng 29/11/2007 2 2

9 Nguyễn Đức 
Ngọc Lam 17/12/2007 2 2

10 Nguyễn Thị Ngọc Lan 22/5/2007 2 2

11 Châu Hoàng Lân 27/02/2007 2 2

12 Lê Thị Cẩm Ly 08/09/2007 2 2

13 Trần Ngọc Mỹ 26/5/2007 2 2

14 Lý Khánh Ngân 04/09/2007 2 2

15 Lý Khánh Ngọc 04/09/2007 2 2

16 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 08/04/2006 2 1

17 Phan Thị Tuyết Nhi 15/12/2004 2 2

18 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 29/3/2007 2 1
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STT

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký Trang 
phục 

sinh viên 
ngành 
ĐIỀU 

DƯỠNG 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 
khi 
học 

GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên
Họ Tên Ngày sinh

19 Trần Thị Thanh Nhớ 10/11/2007 2 2

20 Võ Quốc Phú 4/9/2007 2 2

21 Lê Thị Thảo Quyên 6/9/2007 2 2

22 Ngô Thị Ngọc Tài 27/11/2007 2 1

23 Phan Trung Tính 14/7/2004 2 1

24 Bùi Thị Quế Trân 10/12/2007 2 2

25 Võ Ngọc Thanh Trúc 19/10/2007 1 1

26 Trần Huỳnh Yến Vy 15/6/2007 2 2

27 Phạm Nguyễn 
Triệu Vy 21/6/2006 1 1

28 Phạm Ngọc Như Ý 26/12/2007 2 2
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DANH SÁCH NỘP TIỀN MAY TRANG PHỤC CỦA SINH VIÊN

LỚP: CĐDS25A1

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký

STT
Họ Tên Ngày sinh

Trang 
phục 

sinh viên 
ngành 
DƯỢC 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 
khi 
học 

GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên

V LỚP: CĐDS25A1   

1 Lê Thị Ngọc Châu 31/1/2007 2 2

2 Lương Thị Thuỳ Dương 28/5/1998 2 2

3 Nguyễn Ngọc 
Huỳnh Giao 18/9/2007 2 2

4 Phan Thị Thanh Hằng 17/10/2007 1 1

5 Phạm Minh Hiếu 4/8/2005 1 1

6 Đỗ Hồng Trí Lộc 8/1/2003 3 3

7 Võ Phan Quỳnh My 7/5/2007 2 2

8 Nguyễn Thuý Ngân 31/1/2007 1 2

9 Trương Thị Ngọc 24/2/2007 2 2

10 Lâm Thị Ngọc Nhi 17/6/2006 1 2

11 Lê Ngọc Yến Nhi 17/11/2007 2 2

12 Lê Thị Huỳnh Như 1/4/2002 2 2

13 Trịnh Thị Tâm Như 28/5/2007 2 2

14 Phạm Thị Ngọc Nhung 23/3/2007 2 2

15 Trần Quốc Phong 1/1/2003 1 2

16 Phùng Thiên Phúc 22/12/2007 1 1

17 Lê Thị Hồng Thắm 18/4/2003 1 2

18 Trương Hoàng Thanh 12/8/2007 1 2
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STT

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký
Trang 
phục 

sinh viên 
ngành 
DƯỢC 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 
khi 
học 

GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên
Họ Tên Ngày sinh

Lâm

19 Trần Ngọc Dạ Thảo 30/6/2006 1 1

20 Trần Lê Hoàng Thơ 15/7/2007 1 1

21 Lê Nguyễn Thị 
Minh Thư 9/9/2006 1 1

22 Phạm Huỳnh Đức Thuần 8/8/2007 1 1

23 Nguyễn Huỳnh 
Ngọc Trâm 22/10/2007 2 2

24 Nguyễn Ngọc 
Quỳnh Trâm 18/4/2006 2 1

25 Nguyễn Thị 
Phương Trang 2/12/2007 2 2

26 Phan Ngọc Thuỷ Trúc 9/5/2007 2 2

27 Văn Hồng Vy 21/12/2007 1 2

28 Nguyễn Lý Như Ý 17/11/2006 1 2

29 Huỳnh Thị Ngọc Yến 24/6/2007 2 2

DANH SÁCH NỘP TIỀN MAY TRANG PHỤC CỦA SINH VIÊN
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LỚP: CĐDS25A2

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký

STT
Họ Tên Ngày sinh

Trang 
phục 

sinh viên 
ngành 
DƯỢC 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 
khi 
học 

GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên

VI LỚP: CĐDS25A2   

1 Nguyễn Lê Tuấn An 13/11/2007 1 2

2 Trần Hoàng Chánh 5/8/2007 1 2

3 Nguyễn Thị Kim Hạ 23/7/2007 1 2

4 Võ Thị Mỹ Hương 21/5/2006 2 2

5 Nguyễn Thị Ngọc Linh 11/2/2007 2 2

6 Cao Tiến Minh 16/4/2007 2 2

7 Trần Thị Thanh Ngân 30/5/2007 1 2

8 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 29/6/2007 1 2

9 Trương Thị 
Phương Uyên 11/10/2007 2 2

10 Nguyễn Thị Quỳnh Như 27/2/2007 2 2

11 Phạm Cẩm Như 16/11/2007 1 2

12 Nguyễn Tấn Phát 17/11/1997 1 1

13 Trần Thị Như Phúc 29/4/2006 1 2

14 Trần Thị Hồng Thắm 17/4/2007 1 2

15 Nguyễn Minh Thành 24/7/2007 2 2

16 Hồ Ngô Quang Thịnh 29/1/2006 1 2

17 Lê Thị Minh Thư 16/9/2007 1 2

18 Nguyễn Huỳnh Mỹ Thuận 22/6/2004 1 1
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STT

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký

Trang 
phục 

sinh viên 
ngành 
DƯỢC 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 
khi 
học 

GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên
Họ Tên Ngày sinh

19 Đặng Thị Ngọc Thuỳ 14/9/2007 1 1

20 Nguyễn Ngọc Trâm 17/9/2007 2 2

21 Trần Thanh Tuyền 20/11/2006 2 1

22 Nguyễn Khánh Vân 23/6/1997 1 1

23 Lê Nguyễn Ngọc Vy 18/09/2007 1 2

24 Đoàn Thảo Vy 26/10/2006 1 1

25 Nguyễn Thị Kim Xuyến 27/9/2007 2 2

26 Nguyễn Ngọc Như Ý 24/6/2006 2 1

27 Hồ Thị Hoài Yên 21/12/2007 1 2

28 Nguyễn Lê Vĩnh Phát 4/12/2007 2 2

29 Nguyễn Ngọc Như Kha 7/9/2007 1 2

DANH SÁCH NỘP TIỀN MAY TRANG PHỤC CỦA SINH VIÊN

LỚP: CĐHS25A1
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Lớp, họ tên sinh viên đăng ký

STT
Họ Tên Ngày sinh

Trang 
phục sinh 

viên 
ngành 

HỘ 
SINH 

(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 
khi 
học 

GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên

VII LỚP: CĐHS25A1   

1 Lê Ngọc Châu 16/7/2007 2 2

2 Ngô Thị Kim Diệu 20/3/2007 2 2

3 Nguyễn Thị Tâm Hường 25/9/2006 2 1

4 Nguyễn Hoàng 
Thiên Kim 2/8/2007 2 2

5 Hà Thuỳ Linh 5/9/2007 2 2

6 Trần Thị Vĩnh Nghi 25/1/2007 2 2

7 Trương Hoàng 
Kim Ngọc 1/8/2007 2 1

8 Nguyễn Ngọc 
Trang Nhi 4/12/2007 2 2

9 Võ Thị Thanh Thảo 15/4/2007 2 2

10 Nguyễn Thị Xuân Thuận 11/12/2007 1 1

11 Nguyễn Đỗ Kiều Vi 21/1/2007 2 2

DANH SÁCH NỘP TIỀN MAY TRANG PHỤC CỦA SINH VIÊN

LỚP: CĐĐD24A1
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Lớp, họ tên sinh viên đăng ký

STT
Họ Tên Ngày sinh

Trang 
phục sinh 

viên 
ngành 
ĐIỀU 

DƯỠNG 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 
khi 
học 

GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên

VIII LỚP: CĐĐD24A1   

1 Cao Minh Nhật Anh 03/04/2006  1

2 Nguyễn Thị Bích Chi 03/02/2006  1

3 Bùi Khánh Duy 05/01/2002  1

4 Trần Văn Giàu 07/10/2005  1

5 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10/03/2006  1

6 Nguyễn Hiếu Hạnh 05/11/2006  1

7 Nguyễn Thị Huế 12/01/2005 1 1

8 Ngô Huỳnh Duy Khang 12/08/2006  1

9 Trà Võ Anh Khoa 06/01/2006  1

10 Hoàng Khánh Linh 12/08/2006  1

11 Trần Công Minh 12/03/1999  1

12 Trần Bùi Phương Ngân 29/05/2005  1

13 Bùi Thị Hải Ngân 02/08/2006  1

14 Nguyễn Nghĩa Nhân 22/10/2006  1

15 Võ Trần Huỳnh Như 11/10/2006  1

16 Nguyễn Thị 
Tuyết Nhung 16/02/2006  1

17 Lê Minh Phúc 06/10/2006  1

18 Võ Duy Thanh 18/12/2006  1

19 Phạm Ngọc 
Thanh Thảo 28/06/2006  1
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STT

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký
Trang 

phục sinh 
viên 

ngành 
ĐIỀU 

DƯỠNG 
(bộ: áo, 
quần, 
mũ)

Trang 
phục 
khi 
học 

GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên
Họ Tên Ngày sinh

20 Lê Thị Ngọc Thảo 19/09/2006  1

21 Trần Công Thiện 09/07/2006  1

22 Nguyễn Ngọc Thu 15/02/2006  1

23 Huỳnh Ngọc Anh Thư 14/05/2006  1

24 Trần Nguyễn Thị 
Minh Thư 29/09/2006  1

25 Trần Thị Tím 21/09/1984  1

26 Đoàn Minh Trọng 02/12/2006  1

27 Nguyễn Thanh Tuyền 25/07/2006  1

28 Nguyễn Ngọc 
Phương Vy 05/04/2006  1

29 Lý Ngọc Như Ý 01/02/2006  1

DANH SÁCH NỘP TIỀN MAY TRANG PHỤC CỦA SINH VIÊN

LỚP: CĐĐD24A2
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Lớp, họ tên sinh viên đăng ký

STT
Họ Tên Ngày sinh

Trang 
phục khi 

học 
GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: áo)

Số tiền nộp Ký tên

IX LỚP: CĐĐD24A2  

1 Trần Văn Quốc Bảo 03/07/2003 2

2 Lý Thị Hồng Gấm 19/09/2003 1

3 Đinh Thị Gia Hân 12/11/2006 1

4 Nguyễn Huỳnh 
Ngọc Hân 07/02/2006 1

5 Nguyễn Phúc Hậu 14/07/2006 2

6 Nguyễn Thị 
Huỳnh Hương 26/09/2006 1

7 Nguyễn Hưng Khánh 01/10/2006 1

8 Võ Thị Ngọc Lan 25/11/2006 1

9 Nguyễn Thị Xuân Mai 03/05/2005 1

10 Nguyễn Trần 
Nhật Nam 03/02/2006 2

11 Phạm Huỳnh 
Cẩm Ngân 26/12/2005 1

12 Nguyễn Ngọc 
Kim Ngân 24/10/2006 1

13 Nguyễn Thảo Như 19/09/2006 1

14 Trịnh Thị Tuyết Nhung 29/07/2005 1

15 Nguyễn Tấn Phát 04/05/2006 1

16 Nguyễn Minh Quân 20/04/2005 1

17 Huỳnh Ngọc Thanh 23/07/2006 1

18 Nguyễn Thanh Thảo 28/11/2002 1

19 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 07/02/2006 1
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STT

Lớp, họ tên sinh viên đăng ký Trang 
phục khi 

học 
GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: áo)

Số tiền nộp Ký tên
Họ Tên Ngày sinh

20 Nguyễn Ngọc 
Phương Thảo 18/08/2006 1

21 Lê Thị Minh Thơ 10/12/2006 1

22 Trần Ngô Minh Thư 01/02/2006 1

23 Nguyễn Thị 
Thanh Thúy 04/01/2006 1

24 Trần Huỳnh 
Phương Trinh 25/09/2006 1

25 Nguyễn Ngọc 
Thu Tuyền 10/01/2006 1

26 Trần Thị Tường Vy 30/08/2006 1

27 Trương Thị Kính Vy 15/04/2006 1

DANH SÁCH NỘP TIỀN MAY TRANG PHỤC CỦA SINH VIÊN

LỚP: CĐHS24A1
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Lớp, họ tên sinh viên đăng ký

STT
Họ Tên Ngày sinh

Trang 
phục sinh 

viên 
ngành HỘ 
SINH (bộ: 
áo, quần, 

mũ)

Trang 
phục 
khi 
học 

GIÁO 
DỤC 
THỂ 

CHẤT 
(cái: 
áo)

Số tiền nộp Ký tên

X LỚP: CĐHS24A1   

1 Nguyễn Thị Duyên 30/08/2003  1

2 Võ Nguyễn Bảo Hân 01/01/2006  2

3 Hồ Ngọc Mỹ Hằng 08/08/2006  1

4 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 10/03/2006  1

5 Ngô Thị Thúy Ngân 22/02/2006  1

6 Phan Trúc Ngân 12/01/2006  1

7 Nguyễn Như Ngọc 29/10/2003  1

8 Lê Minh Sang 19/04/2006  1

9 Hà Thị Kiều Tiên 15/09/2006  1

10 Nguyễn Thị Mỹ Vân 26/01/2004  2

11 Huỳnh Khánh Vi 02/09/2006  1

12 Trần Thị Thảo Vy 12/04/2006 1 1

13 Nguyễn Thị Như Ý 17/04/2006 1 1
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